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1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5/4 8

1 Gạo tẻ thường đ/kg 16.000 18.000 2.000 12,50%

2 Gạo nàng hương chợ Đào " 22.000 23.000 1.000 4,55%

3 Gạo nếp giống Thái đặc biệt " 22.000 23.000 1.000 4,55%

4 Gạo nếp Thái nhập khẩu " 31.000 33.000 2.000 6,45%

5 Heo hơi đ/kg 80.000 75.000 -5.000 -6,25%

6 Thịt heo bắp đùi " 90.000 90.000 0 0,00%

7 Thịt heo nạc đùi " 130.000 120.000 -10.000 -7,69%

8 Thịt heo ba rọi " 130.000 120.000 -10.000 -7,69%

9 Thịt bò đùi " 280.000 300.000 20.000 7,14%

10 Thịt bò fillet " 300.000 320.000 20.000 6,67%

11 Lạp xưởng Vissan loại 1 " 218.000 225.000 7.000 3,21% Hộp 1kg

12 Giò lụa " 200.000 200.000 0 0,00%

13 Giò bò " 250.000 250.000 0 0,00%

14 Bánh tét đ/chiếc 125.000 125.000 Đậu xanh, thịt

15 Gà ta còn sống đ/kg 130.000 135.000 5.000 3,85%

16 Gà tam hoàng làm sẵn nguyên con " 78.000 80.000 2.000 2,56%

17 Cá lóc nuôi " 80.000 75.000 -5.000 -6,25% Loại trên 1kg/con

18 Tôm khô loại 1 " 1.100.000 1.100.000 0 0,00%

19 Đường RE nội bao 1kg đ/kg 29.000 29.000 0 0,00% Biên Hòa

20 Bắp cải " 20.000 18.000 -2.000 -10,00%

21 Cà rốt " 35.000 30.000 -5.000 -14,29% Đà Lạt

22 Rượu vang Đà lạt đ/chai 99.000 104.000 5.000 5,05% chai 750ml

23 Bia Heineken đ/thùng 440.000 445.000 5.000 1,14%

24 Bia Tiger " 370.000 350.000 -20.000 -5,41%

25 Bia 333 " 275.000 270.000 -5.000 -1,82%

26 Cocacola (lon) đ/thùng 230.000 200.000 -30.000 -13,04%

27 Nước ngọt Pepsi (lon) " 230.000 200.000 -30.000 -13,04%

28 Bánh hộp thiếc đ/hộp 160.000 140.000 -20.000 -12,50% Cosy 600gram

29 Đậu xanh hạt " 55.000 55.000 0 0,00%

30 Trứng vịt đ/chục 38.000 38.000 0 0,00%

31 Quýt đường " 50.000 45.000 -5.000 -10,00%

32 Dưa hấu trái lớn " - -  -  -

33 Bưởi da xanh đ/kg 55.000 55.000 0 0,00%

34 Hạt dưa thường " 180.000 180.000 0 0,00%

35 Cây mai ghép cao 1,2 mét ngđ/cây  -  -  -  -

36 Cây quất cao 1,2m ngđ/cây  -  -  -  -

37 Hoa cúc loại đẹp đ/chục 40.000 35.000 -5.000 -12,50%
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38 Hoa huệ " 70.000 70.000 0 0,00%

39 Hoa layơn Đà Lạt " 70.000 60.000 -10.000 -14,29%

40 Giữ xe đạp đ/lượt 1.000 1.000 0 0,00% Ban ngày

41 Giữ xe máy " 3.000 3.000 0 0,00% "

42 Giữ ô tô: " "

 - Xe từ 4 chỗ ngồi đến 9 chỗ ngồi 8.000 8.000 0 0,00%

 - Xe trên 9 chỗ đến 25 chỗ ngồi, xe 

tải từ 5 tấn trở xuống 12.000 12.000 0 0,00%

 - Xe trên 25 chỗ ngồi, xe tải trên 5 

tấn 18.000 18.000 0 0,00%
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